
 

DS-2DGT366-GBZS 

Camera thân ống kính đa tiêu cự AcuSense 6MP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Độ phân giải cao lên đến 6MP

 Ống kính đa tiêu cự, dễ dàng cho việc lắp đặt và giám sát

 Chuẩn nén H.265+ giúp tiết kiệm băng thông

 Hình ảnh sắc nét với công nghệ True WDR 120 dB

 Sử dụng công nghệ học thuật Deep Learning tập trung và người và phương tiện

 Tích hợp cổng báo động và âm thanh

 Chuẩn chống nước (IP67) và chống va đập (IK10)

 Phụ kiện đấu nối đi kèm



 Thông số kĩ thuật
Camera 

Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS 

Độ phân giải 3200 × 1800 

Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 

Tốc độ màn chập 1/3 s to 1/100,000 s 

P/N P/N 

Chống ngược sáng 120 dB 

Ngày & Đêm IR cut filter 

Góc nhìn Quay: 0° to 355°, quét: 0° to 90°, lật hình: 0° to 360° 

Ống kính 

Kiểu ống kính Đa tiêu cự từ 2.7mm đến 13.5 mm 
 

Độ dài tiêu cự & góc nhìn 
2.7 đến 13.5mm, góc nhìn ngang 107° đến 32°, góc nhìn dọc 56° đến 18°, góc nhìn 
chéo 128° đến 37° 

Lens Mount Ø14 

Kiểu Iris iris tự động 

Khẩu độ F1.6 

DORI 

DORI 2.7 to 13.5 mm: D: 78 m to 242 m, O: 31 m to 96 m, R: 15 m to 48 m, I: 7 m to 24 m 

Hồng ngoại 

Hồng ngoại thông minh   Có 

Bước sóng IR 850 nm 

Khoảng cách hồng ngoại 60 m 

Video 
 

 
Main Stream 

50 Hz: 

20 fps (3200 × 1800) 

25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 

60 Hz: 
20 fps (3200 × 1800) 
30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 

Sub Stream 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) 

50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

Third Stream 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 

*Third stream is supported under certain settings. 

 

 
Chuẩn nén video 

Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ 
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 

Third stream: H.265/H.264 

*Third stream is supported under certain settings. 

Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps 

Chuẩn nén H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

Chuẩn nén H.265 Main Profile 

Chuẩn nén H.264+ Hỗ trợ luồng chính 

Chuẩn nén H.265+ Hỗ trợ luồng chính 

Bit Rate Control CBR/VBR 



Khu vực quan tâm (ROI)  5 vùng cho cả luồng chính và luồng phụ 

Mã hóa (SVC) Hỗ trợ H.265 và H.264 

Âm thanh 

Chuẩn nén âm thanh G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC 
 

Audio Bit Rate 
64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC) 

/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3) 

Lấy mẫu âm thanh 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 

Lọc tạp âm Có 

Mạng 
 

Các giao thức hỗ trợ 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, 

IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP 

Xem trực tiếp đồng thời Lên đến 6 người 

API Tích hợp mã nguồn mở (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP 

Người dùng/quản lý  Lên đến 32 users. 3 mức độ: administrator, operator và user 

Bảo vệ mật khẩu, mật khẩu phức tạp, mã hóa HTTPS, lọc địa chỉ IP, 

Bảo mật  nhật kí kiểm tra bảo mật, xác thực cơ bản cho HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE 

Và phân loại xác thực cho video 

Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) để lưu trữ, và NAS (NFS, SMB/CIFS), 
 

Lưu trữ 
Lưu trữ bổ sung (ANR) cùng với thẻ nhớ Hikvision, hỗ trợ mã hóa thẻ nhớ và bảo vệ 

Sức khỏe của thẻ nhớ 

 
Client  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 

Plug-in required live view: IE 10, IE 11 

Hỗ trợ giao diện Web Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 

Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ 

Hình ảnh 

Chuyển đổi hình ảnh Có 
 

Cài đặt hình ảnh 
Xoay, phản chiếu, mặt nạ riêng tư, độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, 
cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web 

Chuyển đổi ngày đêm Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình 

Hình ảnh nâng cao BLC, HLC, 3D DNR, cắt xén mục tiêu 

SNR ≥ 52 dB 

Giao tiếp 

Giao tiếp mạng Hỗ trợ 1 cổng RJ45 10 M/100 M 

Lưu trữ trên main Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256 GB 

1 đầu vào, biên độ đầu vào tối đa: 3.3 Vpp, 

trở kháng đầu vào: 4.7 KΩ 

Âm thanh 

1 đầu ra, biên độ đầu ra tối đa: 3.3 Vpp, trở kháng đầu ra: 100 Ω, 

Báo động 1 đầu vào và 1 đầu ra (tối đa 24 VDC/24 VAC, 1 A) 

Nút reset Có 

Sự kiện 

 
Sự kiện cơ bản Phát hiện chuyển động (phân biệt mục tiêu người và phương tiện), cảnh báo giả mạo 



 
 
 

 

Sự kiện thông minh 
Hàng rào ảo, Vùng cấm xâm nhập, lối vào khu vực, Thoát khỏi khu vực, Vật thể bỏ 
quên, di chuyển đồ vật 

Liên kết 
Đẩy lên FTP/NAS/thẻ nhớ, báo động về trung tâm, gửi email, kích hoạt ghi hình, 
kích hoạt chụp ảnh, kích hoạt đầu ra cảnh báo 

General 
 

Nguồn 
12 VDC ± 25%,1.08 A, max. 13 W, Ø5.5 mm coaxial power plug 

PoE: (802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V ), 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W 

Chất liệu vỏ Hợp kim nhôm 

Kích thước camera Ø105.1 mm × 348.5 mm (Ø4.1" × 13.7") 

Kích thước thành phẩm 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") 

Trọng lượng camera  Khoảng 1390 g (3 lb.) 

Trọng lượng thành phẩm Khoảng 2236 g (4.9 lb.) 

Nhiệt độ lưu trữ -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn 
 

Nhiệt độ hoạt động -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn 

33 ngôn ngữ 

English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, 

Ngôn ngữ French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, 

Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, 

Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian 

Chức năng khác Chống nhấp nháy, nhịp tim, đặt lại mật khẩu qua email, bộ đếm pixel 

Phiên bản firmware  5.5.115 

Reset mềm Có 

Chứng nhận 

FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); 

CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 
 

EMC 
+A1: 2014); 

RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); 

IC (ICES-003: Issue 6, 2016); 

KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) 

UL (UL 60950-1); 

CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 

An toàn  CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); 

BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); 

LOA (IEC/EN 60950-1) 

CE-RoHS (2011/65/EU); 

Môi trường WEEE (2012/19/EU); 

Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) 
 

Bảo vệ 
IP67 (IEC 60529-2013); 

IK10 (IEC 62262: 2002) 

 

 Available Model 
DS-2DGT366-GBZS (2.7 to 13.5 mm) 



 
 

 
 Ứng dụng tiêu biểu

 
Các sản phẩm của Hikvision được phân thành ba cấp độ theo hiệu suất chống ăn mòn. Tham khảo mô tả sau đây mô tả để lựa chọn 

cho môi trường sử dụng của bạn. 

 
 

 
Mức độ Diễn giải 

Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những nơi cần chống ăn mòn chuyên 

Bảo vệ cao cấp nhất nghiệp, cần phải được bảo vệ. Các kịch bản ứng dụng điển hình bao gồm bờ biển, bến cảng, nhà 

máy hóa chất và khu vực khác 

Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những khu vực có độ chống ăn mòn 

Bảo vệ vừa phải yêu cầu bảo vệ vừa phải. Các kịch bản ứng dụng điển hình bao gồm các khu vực ven biển cách đó 

khoảng 2 km (1,24 dặm) từ bờ biển, cũng như các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa axit. 

Không cần bảo vệ Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những nơi không có chất chống ăn, 

không cần được bảo vệ cụ thể 

 Kích thước

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Phụ kiện tùy chọn

 
 

 
DS-1275ZJ-S-SUS DS-1276ZJ-SUS DS-1275ZJ-SUS 

Vertical Pole Mount Corner Mount Vertical Pole Mount 
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